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I. Tp. Vũng Tàu

1 Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu 278 Lê Lợi phường 7, TP Vũng Tàu

2 Bệnh viện Vũng Tàu Số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, thành

phố Vũng Tàu

3 Trung Tâm Y tế Vietsovpetro Khu năm tầng, số 2 Pasteur, phường 7,

TP.Vũng Tàu

4 Phòng X-Quang số 37 Bà Triệu Số 37, Bà Triệu, Phường 4, TP. Vũng Tàu  

5 Số 04 Hùng Vương Số 04 , đường Hùng Vương, TP Vũng Tàu 

6 Phòng X-quang tư nhân Lê Văn 

Luyện

Số 7, Cao Thắng, Tp.Vũng Tàu

7 Trung tâm Giám định Y khoa 

tỉnh 

Số 25B, đường Lê Lợi phường 4,tp.Vũng

tàu

8 Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Vũng Tàu

Số 205-207 Nguyễn Văn trỗi, Phường 4,

Thành phố Vũng Tàu

9 Phòng khám chuyên khoa 

CĐHA 345 Rạch Dừa

Số 345, đường 30/4, phường Rạch Dừa,

thành phố Vũng Tàu

10 Nha khoa Hoa Sứ Số 54, đường Cô Giang, P.4, Tp.Vũng Tàu

11 Công ty CP PKĐK Thiên Nam Số 192 đường 3/2, phường 10, thành phố

Vũng Tàu

12 Công ty TNHH Phòng khám đa 

khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

Sô 744 Bình Giả, P.10, Tp.Vũng Tàu

13 Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty 

TNHH Nha khoa Kim

Số 75 Lê Hồng Phong, P.7, tp.Vũng tàu

14 Nha khoa thẩm mỹ Thắng Nhất Số 97C đường Ngô Đức kế, phường 7,

TpVũng Tàu

15 Công ty TNHH Nha khoa Quốc 

Bình

Số 19 Phạm Hồng Thái phường 7, tp Vũng

Tàu

16 Công ty TNHH Nha khoa Vạn 

Thành Phát

Số 55 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố

Vũng Tàu

17 Hộ kinh doanh Petvet 3 Animal 

Hospital

Số 264 Trương Công Định, phường 3, thành

phố Vũng Tàu

18 Công ty TNHH Y Sài Gòn Số 408B Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam,

Tp.Vũng Tàu
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19 Chi nhánh 3 Công ty TNHH 

PKĐK Medic Sài Gòn

Số 637C đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp.

Vũng Tàu

20 Phòng khám răng Nam Thi Số 55 Ba Cu, P.1, thành phố Vũng Tàu

21 Công ty TNHH Phòng khám 

Medic Đại An

Số 7 Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, tp.

Vũng Tàu

22 Công ty TNHH phòng khám 

nha khoa Marina

Số 244 Trương Công Định, phường 3, thành

phố Vũng Tàu

23 Hộ kinh doanh nha khoa Sao 

Mai

Số 405 Trương Công Định, phường 7, thành

phố Vũng Tàu

24 Phòng khám bệnh tư nhân 381 Số 381 đường 30 Tháng 4, phường Rạch

Dừa, thành phố Vũng Tàu

25 Công ty TNHH Nha khoa Quốc 

Bình – Địa điểm số 2

Số 649 đường Trương Công Định, phường

7, thành phố Vũng Tàu

26 Hộ kinh doanh Phòng X-quang 

30/4

Số 1184 đường 30/4, phường 12, thành phố

Vũng Tàu

27 Công ty TNHH Nha khoa Dr 

Hùng

Số 235 đường 30/4, phường Rạch Dừa,

thành phố Vũng Tàu

II. Tp.Bà Rịa

28 Trung tâm Y tế TP Bà Rịa Số 57 đường Nguyễn Thanh Đằng, TP Bà

Rịa.

29 Phòng X-quang tư nhân BS. 

Ngô Văn Gạch

218-220 Nguyễn thanh Đằng- Phường

Phước hiệp-T.P Bàrịa

30 Bệnh viện Bà Rịa Số 686, đường Võ Văn Kiệt, phường Long

Tâm, thành phố Bà Rịa

31 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 19, Phạm Ngọc Thạch, P.Phước Hưng,

TP.Bà Rịa

32 Phòng X-quang tư nhân Hồ 

Quang An

Số 110, Nguyễn Thanh Đằng, phường

Phước Hiệp, Tp. Vũng Tàu

33 Công ty TNHH Phòng khám 

nhi Sài Gòn khu vực Bà Rịa - 

Vũng Tàu

518, Cách Mạng Tháng Tám, P.Phước

Trung, Tp.Bà Rịa 

34 Bệnh xá Phòng Hậu cần - 

BCHQS tỉnh BRVT

Số 641, Võ Văn Kiệt, p. Long Tâm, thành

phố Bà Rịa

35 Công ty TNHH Bệnh viện đa 

khoa Vạn Phước

Số 42, đường Cách Mạng Tháng Tám,

P.Long Hương, thành phố Bà Rịa

36 Công ty Cổ phần Y Bình An - 

Phòng khám đa khoa Bình An

Số 327, Hùng Vương, khu phố 1, phường

Long Tâm, Tp.bà Rịa
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37 Chi nhánh Công ty Cổ phần Y 

Bình An – PKĐK Bình An Cơ 

sở 2

Số 327, Hùng Vương, khu phố 1, phường

Long Tâm, Tp.bà Rịa

38 Vạn Thành Sài Gòn Số 75, Bạch Đằng, phường Phước Trung,

Tp.Bà Rịa

39 Nha khoa Đại Thành Sài Gòn Số 295 đường CMT8, P. Phước Hiệp, Tp.bà

Rịa

40 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

41 Bệnh xá Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng tàu

Số 15, Trường Chinh, P.Phước Trung,Tp.

Bà Rịa

42 Công ty TNHH Dịch vụ y tế 

Thiên Ân

Số 10 Trần Hưng Đạo, P.Phước Hiệp, Tp.

Bà Rịa

43 Công ty TNHH Đồng Tâm 

Medical

Số 1004-1006 Phạm Hùng, phường Long

Toàn, thành phố Bà Rịa

44 Nha khoa Trần Tuấn Số 65 Bạch Đằng, p.Phước Trung, Bà Rịa

45 Công ty TNHH Y. Nha khoa 

Quốc tế Việt – Pháp TV

Số 40 đường Bạch Đằng, phường Phước

Trung, thành phố Bà Rịa

46 Công ty TNHH Phòng khám đa 

khoa Việt Hương – Bà Rịa

Số 87 đường Trần Hưng Đạo, phường

Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa

47 Chi nhánh số 019 – Công ty 

TNHH Nha khoa Tâm Đức 

Smile

255 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước

Hiệp, thành phố Bà Rịa

III. Huyện Long Điền

48 Trung tâm Y tế huyện Long 

Điền

An Đồng, An Nhứt, huyện Long Điền

49 Chi nhánh 2 Công ty TNHH 

phòng khám đa khoa Medic Sài 

Gòn

Số 19, tổ 1, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng,

huyện Long Điền

50 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ấp Đồng Trung, xã An Nhất, huyện Long

Điền

51 Nha khoa Đại Thành Sài Gòn 6 185 Võ Thị Sáu, Lò Vôi, xã Phước Hưng,

Long Điền

52 Phòng X-quang Long Hải (Hộ 

kinh doanh Nguyễn Văn Đức)

Võ Thị Sáu, tổ 7, ấp Hải Hà 2,TT. Long Hải,

Long Điền

IV. Huyện Châu Đức

53 Trung tâm Y tế huyện Châu 

Đức

335 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao,

Châu Đức 
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54 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu

Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức

55 Chi nhánh Công ty TNHH 

Triệu Duy Anh - Phòng khám 

đa khoa Đông Tây

Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu

Đức

56 Công ty TNHH Dịch vụ y tế - 

phòng khám đa khoa Suối Nghệ

Tổ 10, Mỹ Đức, Suối Nghệ, Châu Đức Tàu

57 Công ty TNHH Bệnh viện Sài 

Gòn Châu Đức

Số 39 Tổ 2, thôn Mỹ Đức, xã Suối Nghệ,

huyện Châu Đức

V. Thị xã Phú Mỹ

59 TTYT Thị xã Phú Mỹ Số 106 đường Trường Chinh, phường Phú

Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

60 Công ty TNHH Triệu Anh 

Quân – PKĐK Mỹ Xuân

Ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân,TX. Phú Mỹ

61 Công ty Cổ phần Phòng khám 

đa khoa Việt Tâm

Quốc lộ 51, ấp Phước Thạnh, xã mỹ Xuân,

TX. Phú Mỹ

62 Công ty TNHH Phòng khám đa 

khoa Vạn Tâm Sài Gòn

Tổ 2, ấp Tân Phú, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ

63 Phòng khám đa khoa Vạn 

Thành Sài Gòn - Chi nhánh 

Công ty TNHH Vạn Thành Sài 

Gòn

Số 306, đường Độc Lập, Khu phố 1, Thị trấn

Phú Mỹ,Thị xã Phú Mỹ

64 Công ty TNHH Vạn Tâm - 

Phước Hòa

Tổ 14 KP Hải Sơn, P.Phước Hòa, TX.Phú

Mỹ

65 Chi nhánh Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Medic Sài 

Gòn

Số 1139, Quốc lộ 51, ấp Phước Hiệp, xã Tân

Hòa, thị xã Phú Mỹ

66 Công ty TNHH Bệnh viện 

ASIA Phú Mỹ

Tổ 01, Khú phó Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân,

TX. Phú Mỹ, 0913858248

67 Phòng khám nha khoa Việt Đức 

- Sài Gòn

Số 126 đường Độc Lập, tổ 15, khu phố

Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ

68 Công ty Cổ phần PKĐK Đại 

Tòng Lâm

CMT8 (Đường 80), Khu phố Tân Phú,

Phường Phú Mỹ

69 Công ty TNHH Phòng khám 

chuyên khoa răng hàm mặt Kim 

Hưng

Tổ 2, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân,

thị xã Phú Mỹ

70 Phòng khám nha khoa Hoàng 

Anh

Số 64 đường Độc Lập, tổ 1, khu phố Ngọc

Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
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71 Công ty TNHH PKĐK Sài Gòn 

Phú Mỹ

số 4, Tôn Đức Thắng, tổ 8, Khu phố Vạn

Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

72 Công ty TNHH Medic – Tâm 

An Phú Mỹ

Tổ 3 khu phố 4, phường Hắc Dịch, thị xã

Phú Mỹ

V. Huyện Đất Đỏ

73 Trung tâm Y tế Huyện Đất Đỏ Khu phố Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ,

huyện Đất Đỏ

VII. Huyện Xuyên Mộc

74 Trung tâm Y tế huyện Xuyên 

Mộc

338 Quốc lộ 55,Khu phố Láng Sim, thị trấn

Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

 ĐT:  064.3874528, Fax: 0643.874.528

75 Phòng chẩn đoán hình ảnh BS. 

Nguyễn Văn Phụng

Số 201 Quốc lộ 55,thị trấn Phước Bửu , H.

Xuyên Mộc ĐT:3607329

76 Công ty TNHH Phòng khám đa 

khoa Medic Sài Gòn

Số 1139, Ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp,

H.Xuyên Mộc

77 Công ty TNHH PKĐK Sài Gòn - 

Bà Rịa Vũng Tàu

Số 58 Quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn 1A, xã

Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

78 Công ty TNHH Phòng khám đa 

khoa Phúc Gia Khang

Ấp Thạnh Sơn 2B, xã Phước Tân, huyện

Xuyên Mộc

79 Chi nhánh 4 Công ty TNHH 

PKĐK Medic Sài Gòn

Số 199 ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc,

huyện Xuyên Mộc

VIII Huyện Côn Đảo

80 Trung tâm y tế Quân dân y 

huyện Côn Đảo

số 01 Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo
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